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Câu 1.Chữ số 5 trong số 75468 thuộc hàng nào? Lớp nào?

A. Hàng nghìn, lớp nghìn    B. Hàng nghìn, lớp đơn vị      C. Hàng đơn vị, lớp đơn vị

Câu 2.  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước các phát biểu về độ lớn của các góc:

	             Góc tù bằng hai góc nhọn

             Góc bẹt bằng hai góc tù
	             Góc vuông bằng nửa góc bẹt

             Góc tù lớn hơn góc vuông


Câu 3 .  Số liền trước số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là:
Trả lời : .....................................................................................................
Câu 4. Hình vuông có chu vi bằng 24 cm thì diện tích của hình vuông đó là :
....................................................................................................................................
Câu 5.  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4050kg = .......tạ ....... yến
Câu 6. Cho số sau : 767...... Hãy  thêm vào chỗ chấm 2 chữ số để được số có 5 chữ số chia hết cho cả 2; 3 và 5.
Trả lời: Hai chữ số cần điền thứ tự hàng chục và hàng đơn vị là: .........;.................
Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

             c) 456 x 320                                             d) 8750 : 35
           .........................                                      .............................

           .........................                                      ..............................
           .........................                                     ..............................
          ..........................                                      ..............................

          ..........................                                      ..............................

Câu 8: Bao thứ nhất đựng 52kg gạo, bao thứ hai đựng 50kg gạo, bao thứ ba đựng 48kg gạo. Hỏi trung bình mỗi bao đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

                                                 Bài giải

	

	

	

	

	


Câu 9: Mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài 2 cạnh liên tiếp bằng 307m. Chiều dài hơn chiều rộng là 97m. Tìm diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó? 
                                                 Bài giải

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10. Tổng hai số lẻ là 216. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 7 số chẵn.
Bài giải

	

	

	

	

	


GV coi :........................................... GV chấm:...................................................
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Từ câu 1 đến câu 10 mỗi câu đúng cho 1 điểm

	Câu 1: - A
	Câu 2: 

S;S;Đ;Đ
	Câu 3:

9875
	Câu 4:

36cm2
	Câu 6: 4;0

(Hoặc :7;0)


Câu 5.

	                    205dm2
	4050kg = 40tạ 5 yến


Câu 7. Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm. (Đặt tính đúng 0,25đ; tính đúng 0,25đ)
Câu 8.

	Trung bình mỗi bao gạo nặng số kg là
(52 + 50 + 48) : 3 = 50 (kg)

Đáp số : 50 kg
	0,25đ
0,5đ

0,25đ


Câu 9: 1điểm
                                   Bài giải
   Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:   (307 + 97) : 2 = 202 (m)                      (0,25đ)               

   Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:  202 - 97 = 105 (m)                             (0,25đ)

   Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:      202 x 105 = 21210  (m2)                    (0,25đ)                                                   
                                           Đáp số:  21210 m2                                                      (0,25đ)                                                          
Câu 10: 
Nếu hai số lẻ có một số chẵn ở giữa thì hiệu 2 số lẻ đó là 2 (1x2=2)
Nếu hai số lẻ có hai số chẵn ở giữa thì hiệu 2 số lẻ đó là 4 (2x2=4)              0,25 đ
Nếu hai số lẻ có ba số chẵn ở giữa thì hiệu 2 số lẻ đó là 6 (3x2=6)
....................................   
Nếu hai số lẻ có bảy số chẵn ở giữa thì hiệu 2 số lẻ đó là : 7x 2 = 14.
Số thứ nhất là : (216-14) : 2 = 101                                                                 0,25 đ

Số thứ hai là : 101 + 14 = 115                                                                        0,25 đ
Đáp số : 101 và 115                                                                                       0,25 đ















